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	QUỐC HỘI KHÓA XV
ỦY BAN PHÁP LUẬT



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2024


BÁO CÁO TÓM TẮT
Thẩm tra đề nghị bổ sung 05 dự án luật và 01 dự thảo Nghị quyết 

của Quốc hội vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
Ủy ban Pháp luật (UBPL) đã có Báo cáo số 3598/BC-UBPL15 ngày 09/12/2024 thẩm tra đề nghị của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ sung 05 dự án luật và 01 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (CTXDLPL) năm 2025. UBPL kính trình UBTVQH Báo cáo tóm tắt ý kiến thẩm tra như sau:

I. Về sự cần thiết ban hành và hồ sơ đề nghị xây dựng luật, nghị quyết

Đa số ý kiến trong UBPL và các cơ quan của Quốc hội tán thành với sự cần thiết bổ sung 04 dự án luật và dự thảo Nghị quyết vào CTXDLPL năm 2025 với những lý do được nêu tại các Tờ trình của Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao; đối với dự án Luật Luật sư (sửa đổi), tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị số 33-CT/TW và Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư, khắc phục các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành Luật. 
Hồ sơ đề nghị xây dựng các luật, nghị quyết cơ bản đáp ứng quy định của Luật BHVBQPPL; đồng thời, đề nghị tiếp tục hoàn thiện một số tài liệu trong hồ sơ như được nêu trong các Báo cáo thẩm tra đầy đủ.
II. Đánh giá về các chính sách

1. Về dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Thường trực UBTCNS và các cơ quan của Quốc hội cơ bản nhất trí với 02 chính sách được đề xuất về tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo các nghị quyết của Quốc hội với thời hạn 05 năm, từ 01/01/2026 đến 31/12/2030. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp là 10 năm nhằm bảo đảm sự ổn định chính sách.
2. Về dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi)
UBPL nhận thấy 03 chính sách trong đề nghị xây dựng Luật cơ bản phù hợp với dự kiến định hướng đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật theo dự thảo Đề án đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật đang được Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo xây dựng trình Bộ Chính trị, do đó, cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ, cụ thể: bổ sung nghị quyết của Chính phủ là văn bản quy phạm pháp luật để xử lý một hoặc một số công việc cụ thể, áp dụng cho một, một số đối tượng trong một thời gian nhất định, phát sinh từ thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Chính phủ; điều chỉnh thẩm quyền quyết định Chương trình lập pháp hằng năm từ Quốc hội sang UBTVQH để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác lập Chương trình thời gian qua; hoàn thiện các quy định về tổ chức thi hành pháp luật, kiểm tra, giám sát, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật và điều kiện bảo đảm cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Bên cạnh đó, đề nghị tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các chính sách sau khi cấp có thẩm quyền kết luận về Đề án đổi mới quy trình xây dựng pháp luật; đồng thời, bám sát tinh thần đổi mới tư duy lập pháp, không quy định trong luật những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các cơ quan khác của Nhà nước.
3. Về dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 
UBPL và Thường trực UBQPAN cơ bản nhất trí với 04 chính sách được nêu trong Tờ trình của Chính phủ, gồm: Thống nhất quy định pháp luật về các thuật ngữ pháp lý liên quan tới dữ liệu cá nhân và bảo vệ dữ liệu cá nhân; Quy định cụ thể các quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu; Hoàn thiện quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình xử lý dữ liệu; Hoàn thiện quy định bảo đảm các điều kiện, biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bên cạnh đó, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo bám sát quan điểm chỉ đạo về đổi mới tư duy lập pháp, nghiên cứu quy định trong Luật những vấn đề khung, có tính nguyên tắc về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, các nội dung hạn chế quyền con người, quyền công dân, còn những vấn đề cụ thể, chi tiết thuộc thẩm quyền của Chính phủ và các Bộ thì giao quy định bằng các văn bản dưới luật để bảo đảm linh hoạt, phù hợp với thực tiễn.
4. Về dự án Luật Báo chí (sửa đổi)
UBPL, Thường trực UBVHGD và Thường trực UBQPAN cơ bản nhất trí với nội dung của 04 chính sách được nêu trong Tờ trình của Chính phủ, gồm: Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động báo chí; Nâng cao chất lượng người làm báo, lãnh đạo cơ quan báo chí; Thúc đẩy kinh tế báo chí; Điều chỉnh hoạt động báo chí trên không gian mạng. Bên cạnh đó, đề nghị nghiên cứu, làm rõ một số nội dung sau: (i) mối quan hệ giữa quy định về “tạp chí khoa học” với quy định về “tạp chí in”, “tạp chí điện tử” tại chính sách 1; (ii) hình thức “xử lý vi phạm” đối với hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp của Hội Nhà báo Việt Nam và nghĩa vụ tham gia Hội Nhà báo Việt Nam đối với “người làm báo” tại chính sách 2; (iii) làm rõ mô hình tổ hợp báo chí truyền thông bảo đảm phù hợp với pháp luật về doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập tại chính sách 3; (iv) hình thức, điều kiện hoạt động của báo chí trên không gian mạng; chính sách quản lý đối với “trang thông tin điện tử tổng hợp” tại chính sách 4... 
5. Về dự án Luật Phá sản (sửa đổi)
UBPL, Thường trực UBKT và các cơ quan của Quốc hội cơ bản nhất trí với 05 nhóm chính sách lớn của dự án Luật được nêu trong Tờ trình của TANDTC, gồm: Xây dựng, hoàn thiện thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã; Xây dựng thủ tục phục hồi giản lược, thủ tục phá sản giản lược đối với doanh nghiệp, hợp tác xã; Xây dựng thủ tục tố tụng điện tử giải quyết vụ việc phá sản; Hoàn thiện quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Quản tài viên, người tiến hành thủ tục phá sản, người tham gia thủ tục phá sản; Hoàn thiện trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc phá sản để khắc phục vướng mắc, bất cập và phù hợp với thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo: (i) rà soát 26 vấn đề bất cập, vướng mắc liên quan đến Luật Phá sản nêu tại Phụ lục số 05 kèm theo Báo cáo số 2598-BC/ĐĐQH15 của Đảng đoàn Quốc hội để có giải pháp khắc phục triệt; (ii) rà soát nội dung của các chính sách với các luật có liên quan để đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, đồng thời, bảo đảm xử lý được các vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn; (iii) chỉ quy định trong Luật những nội dung đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn cho thấy phù hợp, ổn định, thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội...

6. Về dự án Luật Luật sư (sửa đổi)

UBPL, Thường trực UBTP và các cơ quan của Quốc hội cơ bản nhất trí với 03 chính sách được nêu trong Tờ trình của Chính phủ, gồm: Xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn; Phát triển mạnh thị trường dịch vụ pháp lý, đồng thời xây dựng các tổ chức hành nghề luật sư hoạt động chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế; Nâng cao trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; tăng cường quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư. Tuy nhiên, đề nghị lưu ý làm rõ một số nội dung: (i) giải trình thấu đáo hơn về việc bỏ quy định miễn đào tạo nghề luật sư đối với các đối tượng đã có kiến thức pháp luật, kinh nghiệm tham gia hoạt động tố tụng…; (ii) rà soát các quy định về quyền và nghĩa vụ của luật sư tập sự nhằm bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật về tố tụng; (iii) nghiên cứu bổ sung đánh giá chính sách về chế định “luật sư công” để đáp ứng yêu cầu thực tiễn; (iv) nghiên cứu bổ sung giải pháp tạo điều kiện, hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc đối với Đoàn luật sư cho phù hợp với điều kiện thực tiễn tại mỗi địa phương…

III. Kiến nghị

Theo Chương trình đã được quyết định, tại kỳ họp thứ 9, khối lượng công tác lập pháp của Quốc hội là rất lớn. Cụ thể, Quốc hội thông qua 10 luật, 01 nghị quyết, cho ý kiến 12 dự án luật, đồng thời, ngoài các dự án luật, nghị quyết đã có đề nghị bổ sung lần này, Chính phủ đang nghiên cứu, dự kiến tiếp tục đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2025 một số dự án luật khác. Do đó, để vừa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, vừa phù hợp với quỹ thời gian và cân đối khối lượng công việc Quốc hội tại 01 kỳ họp, bảo đảm chất lượng luật được Quốc hội thông qua, căn cứ ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội và ý kiến tại phiên họp thẩm tra, UBPL kiến nghị UBTVQH xem xét, quyết định:
(1) Đối với dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp: nhất trí bổ sung dự thảo Nghị quyết vào CTXDLPL năm 2025, trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 9 theo quy trình một kỳ họp.

(2) Đối với dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi): 

- Phương án 1: Bổ sung dự án Luật vào CTXDLPL năm 2025, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 9 theo quy trình một kỳ họp như đề xuất của Chính phủ.

- Phương án 2: Bổ sung dự án Luật vào CTXDLPL năm 2025, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, thông qua tại kỳ họp thứ 10; trường hợp dự án Luật được chuẩn bị bảo đảm chất lượng, đạt sự đồng thuận cao của đại biểu Quốc hội thì UBTVQH phối hợp với Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 9. 

Đa số ý kiến trong UBPL tán thành với Phương án 1.
Đồng thời, UBPL đề nghị trường hợp Quốc hội sửa đổi sớm hơn Luật Tổ chức Quốc hội và các luật khác có liên quan để thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy thì cần xem xét sửa đổi trước một số điều của Luật BHVBQPPL để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với các luật về tổ chức bộ máy.

(3) Đối với 03 dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Báo chí (sửa đổi) và Luật Phá sản (sửa đổi): nhất trí bổ sung các dự án luật này vào CTXDLPL năm 2025, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 và thông qua tại kỳ họp thứ 10. 

(4) Đối với dự án Luật Luật sư (sửa đổi): 

- Phương án 1: Chưa bổ sung vào CTXDLPL năm 2025 mà sẽ xem xét, đưa dự án Luật vào CTXDLPL năm 2026.

- Phương án 2: Bổ sung dự án Luật vào CTXDLPL năm 2025, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 và thông qua tại kỳ họp thứ 11 (lùi 01 kỳ họp so với đề nghị của Chính phủ).

Đa số ý kiến trong UBPL tán thành với Phương án 1. 
Trên đây là Báo cáo tóm tắt thẩm tra đề nghị bổ sung 05 dự án luật và dự thảo Nghị quyết vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, Ủy ban Pháp luật kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định./.
                                                      


ỦY BAN PHÁP LUẬT  
